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PHỤ LỤC
DANH SÁCH THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM
(kèm theo Công văn số 5109/SYT-NVD  ngày 12 /9/2026 của của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

	TT
	Tên sản phẩm
	Nhãn hàng
	Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
	Ngày cấp
	Cơ sở sản xuất
	Cơ sở chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường

	1
	Sữa tắm 3 tác động Biochamb bio shower gel collagen & vitamine
	Biochamb
	37/24/CBMPHNa
	09/01/2024
	Công ty cổ phần dược Kim Bảng (địa chỉ: Số 20,
Đường 	Quang
Trung, Thị trấn Quế,  huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam - nay là: Số 20 đường Quang Trung, phường Kim Bảng, tỉnh
Ninh Bình)
	Công ty cổ phần Giant Pea Việt Nam (địa chỉ: Số 15, BT03 Khu đô thị An Hưng, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội - nay là: C36LK8, ô số 10, khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội)

	2
	Dầu gội Metis
	Metis
	197/25/CBMP- NB
	17/9/2025
	
	

	3
	Nước súc miệng nano bạc xcare
	xcare
	311/25/CBMP-NB
	25/11/2025
	
	

	4
	Xịt tóc metis
	Metis
	324/25/CBMP-NB
	04/12/2025
	
	

	5
	Dầu gội Metis
	Metis
	15/26/CBMP-NB
	14/01/2026
	
	

	6
	Dầu 	gội 	gừng 	bưởi Xcare Med
	Xcare Med
	38/26/CBMP-NB
	26/01/2026
	
	

	7
	Gel tẩy trang da dầu
	Lamoï
	177/26/CBMP-NB
	19/3/2026
	
	



DANH SÁCH THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM
(kèm theo Công văn số 5031/SYT-NVD  ngày 08 /9/2026 của của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

	STT
	Tên nhãn hàng
	Tên sản phẩm
	Số tiếp nhận Phiếu công bố
	Ngày cấp
	Doanh nghiệp sản xuất
	Doanh nghiệp công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường

	1
	C’LIN
	Dầu gội C’LIN bồ kết & lô hội
	255/26/CBMP-PT
	31/03/2026
	Công ty TNHH ATP Pacific Việt Nam.
Địa chỉ: lô 2, KCN Bình Xuyên, xã Bình Nguyên,
tỉnh Phú Thọ.
	Công ty cổ phần Liberico.
Địa chỉ: tổ 13, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.















PHỤ LỤC
DANH MỤC SẢN PHẨM MỸ PHẨM THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM 
(kèm theo Công văn số 5035/SYT-NVD  ngày 08 /9/2026 của của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

	STT
	Tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
	Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
	Ngày cấp số tiếp nhận
Phiếu công bố
	Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm sản xuất ghi trên
Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
	Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường ghi trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

	1.
	TẮM GỘI 3IN1 MEN SHOWER GEL
	37/24/CBMP-BG
	13/11/2024
	CÔNG 	TY 	TNHH 	QUỐC 	TẾ
MBAGI
(Địa chỉ trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: Tổ dân phố Phương Lạn 6, thị trấn Phương Sơn, huyện
Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
	CÔNG TY CỔ PHẦN AMERI COMESTIC
(Địa chỉ trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: P.1201-2 tầng 12 Keangnam Hà Nội Landmark 72, khu E6, phường Mễ Trì, quận
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội)

	2.
	BỌT VỆ SINH NAM INTIMATE FOAM WASH
	42/24/CBMP-BG
	13/11/2024
	
	

	3.
	GEL VỆ SINH INTIMATE WASH FOR MEN
	11/25/CBMP-BG
	10/3/2025
	
	

	4.
	XỊT 	THƠM 	YOUR 	LOVE SPRAY
	573/25/CBMP-BN
	09/12/2025
	CÔNG 	TY 	TNHH 	QUỐC 	TẾ
MBAGI
(Địa chỉ trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: Tổ dân phố Phương
Lạn 6, Xã Lục Nam, Tỉnh Bắc Ninh)
	HỘ 	KINH 	DOANH 	9PM
STUDIO
(Địa chỉ trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: Thôn Bùng, Xã Tây Phương, Thành phố Hà Nội)

	5.
	NANOTECH AG+
	284/24/CBMP-BN
	18/9/2024
	CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ
THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG -
(TNHH)
(Địa chỉ trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: TS 509 Tờ bản đồ số 01, Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh)
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC
PHẨM THIÊN LỘC PHÁT
(Địa chỉ trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: Số nhà 124, lô A3, khu đô thị mới Đại Kim, phường Định Công, quận Hoàng
Mai, thành phố Hà Nội)


 

















PHỤ LỤC
DANH SÁCH ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH VÀ THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ
SẢN PHẨM MỸ PHẨM CỦA SỞ Y TẾ
(kèm theo Công văn số  1510 /SYT-NVD ngày 12 /9/2026 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

	STT
	Nhãn hàng
	Tên sản phẩm
	Số tiếp nhận
Phiếu công bố
sản phẩm mỹ phẩm
	Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản
phẩm ra thị trường /Địa chỉ
	Lý do

	I
	Tổng số 05 sản phẩm mỹ phẩm Đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc theo công văn số 3404/QLD-MP ngày 07 tháng 9 năm 2026 

	1
	CURIA
	Dầu gội
	200/25/CBMPHD
	Công ty TNHH mỹ phẩm Bảo Lợi (Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tân Hồng, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, nay là Cụm công nghiệp Tân Hồng, xã Đường An, TP. Hải Phòng )
	Lý do thu hồi: mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.


	2 
	VLIACARE
	SỮA TẮM
	118/25/CBMPHP
	Công ty TNHH Nhật Linh Glow Beauty  (Địa chỉ: Số nhà 28, ngõ 624 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, TP. Hà Nội )
	

	3 
	VLIACARE
	DẦU GỘI
	119/25/CBMPHP
	
	

	4 
	VLIACARE
	DẦU XẢ
	120/25/CBMPHP
	
	

	5 
	VLIACARE
	Nước rửa tay
	141/25/CBMPHP
	
	

	II
	Tổng số 01 sản phẩm mỹ phẩm Đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc theo công văn số 3409/QLD-MP ngày 07 tháng 9 năm 2026 

	1
	Lô sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ THẢO DƯỢC VICTORY – Hộp 1 chai 300ml
	06/26/CBMP-NA
	Công ty TNHH dược Chiến Thắng (Địa chỉ: Số 17, đường Thành Thái, khối Quang Phúc, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).
	Lý do thu hồi: Mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.



